
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:           /TB-SKHCN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày         tháng 4 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách thủ tục hành chính được đơn giản thành phần hồ sơ 

trên cơ sở khai thác dữ liệu số của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

 Thực hiện Công văn số 1413/UBND-HCC ngày 05/3/2026 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Công văn số 159/TTg-CĐS ngày 

13/02/2026  của Thủ tướng Chính phủ về việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã 

được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, 

doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai danh sách 35 thủ tục hành 

chính (gồm 28 TTHC và 07 TTHC đặc thù) được đơn giản thành phần hồ sơ 

dựa trên cơ sở khai thác dữ liệu số, thực hiện theo các văn bản: Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản 

hóa TTHC dựa trên dữ liệu; Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để thực thi 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết 

định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 08/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Quyết định để cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên 

quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 58/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm văn bản này.  

Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, doanh nghiệp và các cá nhân có thực hiện thủ tục hành chính của Sở   

Khoa học và Công nghệ được biết./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND thành phố; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các phường, xã; 

- Các tổ chức, cá nhân có thực hiện TTHC  

của Sở KHCN; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. Trang 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hồng  
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Phụ lục 

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƠN GIẢN THÀNH PHẦN HỒ SƠ  

DỰA TRÊN CƠ SỞ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ 

(Đính kèm Thông báo số      /TB-SKHCN ngày     /4/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thành phần hồ sơ được 

đơn giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

I LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (14 TTHC)  

1 1.013931.H17 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ đánh giá 

công nghệ 

Quyết định thành lập tổ 

chức, giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 

(nộp bản sao có chứng thực 

hoặc bản sao kèm theo bản 

gốc để đối chiếu trong 

trường hợp nộp trực tiếp 

hoặc nộp bản sao có chứng 

thực trong trường hợp qua 

dịch vụ bưu chính). 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC có 

trách nhiệm chủ động khai thác, sử 

dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ 

liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ 

liệu công bố để thay thế thành phần hồ 

sơ giải quyết TTHC. Trường hợp không 

khai thác được thông tin hoặc thông tin 

khai thác được không đầy đủ, chính xác 

thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, 

giải quyết TTHC gửi văn bản yêu cầu 

cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần hồ 

sơ và nêu rõ lý do.  

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026 

của Bộ trưởng 

Bộ KHCN; 

Quyết định số 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 

của Chủ tịch 

UBND TP 

2 1.013939.H17 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ giám định 

công nghệ 

Quyết định thành lập tổ 

chức, giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 

(nộp bản sao có chứng thực 

hoặc bản sao kèm theo bản 

gốc để đối chiếu trong 

trường hợp nộp trực tiếp; 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC có 

trách nhiệm chủ động khai thác, sử 

dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ 

liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ 

liệu công bố để thay thế thành phần hồ 

sơ giải quyết TTHC. Trường hợp không 

khai thác được thông tin hoặc thông tin 

khai thác được không đầy đủ, chính xác 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thành phần hồ sơ được 

đơn giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

hoặc bản sao có chứng thực 

trong trường hợp qua dịch 

vụ bưu chính).  

thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, 

giải quyết TTHC gửi văn bản yêu cầu 

cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần hồ 

sơ và nêu rõ lý do. 

3 2.002248.H17 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký chuyển giao 

công nghệ (trừ những 

trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Bộ Khoa học 

và Công nghệ) 

Bản sao Giấy Chứng nhận 

đăng ký đầu tư (hoặc Giấy 

Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấp phép kinh 

doanh,...) của các bên tham 

gia chuyển giao công nghệ.  

Trong trường hợp thông tin về doanh 

nghiệp được khai thác và sử dụng trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành thì không phải nộp thành 

phần hồ sơ này. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 

4 1.013957.H17 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động ứng dụng 

công nghệ cao cho tổ 

chức  

Bản sao có chứng thực của 

một trong các loại giấy tờ 

sau: Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp; Giấy 

chứng nhận đầu tư; Giấy 

chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ; 

Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động khoa học và công 

nghệ 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC 

khai thác, sử dụng thông tin đã có trong 

các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ 

quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế 

thành phần hồ sơ giải quyết TTHC. 

Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, chính xác thì cơ quan, 

người có thẩm quyền tiếp nhận, giải 

quyết TTHC yêu cầu cá nhân, tổ chức 

bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết 

TTHC. 

Quyết định số 

675/QĐ-

BKHCN ngày 

29/01/2026 

của Bộ trưởng 

Bộ KHCN; 

526/QĐ-

UBND ngày 

04/02/2026 

của Chủ tịch 

UBND TP 

5 1.013960.H17 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động ứng dụng 

công nghệ cao cho cá 

nhân  

Bản phô tô Giấy chứng 

minh hoặc Hộ chiếu còn giá 

trị hoặc tài khoản định danh 

điện tử mức độ 2 để thay 

thế cho bản sao Giấy chứng 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC 

khai thác, sử dụng thông tin đã có trong 

các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ 

quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế 

thành phần hồ sơ giải quyết TTHC. 

Quyết định số 

675/QĐ-

BKHCN ngày 

29/01/2026; 

526/QĐ-
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thành phần hồ sơ được 

đơn giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

minh nhân dân, thẻ Căn 

cước công dân, Hộ chiếu 

khi thực hiện thủ tục đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận 

hoạt động ứng dụng công 

nghệ cao 

Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, chính xác thì cơ quan, 

người có thẩm quyền tiếp nhận, giải 

quyết TTHC yêu cầu cá nhân, tổ chức 

bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết 

TTHC. 

UBND ngày 

04/02/2026 

6 1.013961.H17 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp công 

nghệ cao  

Bản sao có công chứng 

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc 

Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công 

nghệ 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC 

khai thác, sử dụng thông tin đã có trong 

các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ 

quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế 

thành phần hồsơ giải quyết TTHC. 

Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, chính xác thì cơ quan, 

người có thẩm quyền tiếp nhận, giải 

quyết TTHC yêu cầu cá nhân, tổ chức 

bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết 

TTHC. 

Quyết định số 

675/QĐ-

BKHCN ngày 

29/01/2026; 

526/QĐ-

UBND ngày 

04/02/2026 

7 1.013964.H17 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động nghiên 

cứu và phát triển công 

nghệ cao cho tổ chức 

Bản sao có chứng thực của 

một trong các loại giấy tờ 

sau: Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; Giấy chứng 

nhận đầu tư; Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ 

 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC 

khai thác, sử dụng thông tin đã có trong 

các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ 

quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế 

thành phần hồ sơ giải quyết TTHC. 

Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, chính xác thì cơ quan, 

người có thẩm quyền tiếp nhận, giải 

Quyết định số 

675/QĐ-

BKHCN ngày 

29/01/2026; 

526/QĐ-

UBND ngày 

04/02/2026 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thành phần hồ sơ được 

đơn giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

quyết TTHC yêu cầu cá nhân, tổ chức 

bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết 

TTHC. 

8 1.013969.H17 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động nghiên 

cứu và phát triển công 

nghệ cao cho cá nhân 

Bản phô tô Giấy chứng 

minh hoặc Hộ chiếu còn giá 

trị hoặc tài khoản định danh 

điện tử mức độ 2 để thay 

thế cho bản sao Giấy chứng 

minh nhân dân, thẻ Căn 

cước công dân, Hộ chiếu 

khi thực hiện thủ tục đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận 

hoạt động nghiên cứu và 

phát triển công nghệ cao 

cho cá nhân 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC 

khai thác, sử dụng thông tin đã có trong 

các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ 

quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế 

thành phần hồ sơ giải quyết TTHC. 

Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, chính xác thì cơ quan, 

người có thẩm quyền tiếp nhận, giải 

quyết TTHC yêu cầu cá nhân, tổ chức 

bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết 

TTHC. 

Quyết định số 

675/QĐ-

BKHCN ngày 

29/01/2026; 

526/QĐ-

UBND ngày 

04/02/2026 

9 2.001179.H17 

Thủ tục xác nhận hàng 

hóa sử dụng trực tiếp cho 

phát triển hoạt động ươm 

tạo công nghệ, ươm tạo 

doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ  

Bản sao có chứng thực 

(hoặc bản sao xuất trình 

kèm bản chính để đối 

chiếu) giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp 

(nếu có). 

 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC 

khai thác, sử dụng thông tin đã có trong 

các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ 

quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế 

thành phần hồ sơ giải quyết TTHC. 

Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, chính xác thì cơ quan, 

người có thẩm quyền tiếp nhận, giải 
quyết TTHC yêu cầu cá nhân, tổ chức 

bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết 

TTHC. 

Quyết định số 

675/QĐ-

BKHCN ngày 

29/01/2026; 

526/QĐ-

UBND ngày 

04/02/2026 

10 1.013944.H17 Thủ tục Xác nhận phương Bản sao có chứng thực Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC Quyết định số 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thành phần hồ sơ được 

đơn giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

tiện vận tải chuyên dùng 

trong dây chuyền công 

nghệ sử dụng trực tiếp 

cho hoạt động sản xuất 

của dự án đầu tư  

(hoặc bản sao xuất trình 

kèm bản chính để đối 

chiếu) các giấy tờ sau (nếu 

có): Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư, giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp.  

khai thác, sử dụng thông tin đã có trong 

các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ 

quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế 

thành phần hồ sơ giải quyết TTHC. 

Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, chính xác thì cơ quan, 

người có thẩm quyền tiếp nhận, giải 

quyết TTHC yêu cầu cá nhân, tổ chức 

bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết 

TTHC. 

675/QĐ-

BKHCN ngày 

29/01/2026; 

526/QĐ-

UBND ngày 

04/02/2026 

11 2.002544.H17 

Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận chuyển giao công 

nghệ khuyến khích 

chuyển giao  

Bản sao một trong các giấy 

tờ sau: Quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư, 

Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ khác có giá trị pháp 

lý tương đương của các bên 

tham gia chuyển giao công 

nghệ 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC 

khai thác, sử dụng thông tin đã có trong 

các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ 

quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế 

thành phần hồ sơ giải quyết TTHC. 

Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, chính xác thì cơ quan, 

người có thẩm quyền tiếp nhận, giải 

quyết TTHC yêu cầu cá nhân, tổ chức 

bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết 

TTHC. 

Quyết định số 

675/QĐ-

BKHCN ngày 

29/01/2026; 

526/QĐ-

UBND ngày 

04/02/2026 

12 2.002548.H17 

Thủ tục cấp lại giấy 

chứng nhận chuyển giao 

công nghệ khuyến khích 

chuyển giao  

Bản sao một trong các giấy 

tờ sau: Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc các giấy tờ khác có 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC 

khai thác, sử dụng thông tin đã có trong 

các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ 

quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế 

thành phần hồ sơ giải quyết TTHC. 

Quyết định số 

675/QĐ-

BKHCN ngày 

29/01/2026; 

526/QĐ-
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thành phần hồ sơ được 

đơn giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

giá trị pháp lý tương đương 

của các bên tham gia 

chuyển giao công nghệ 

(nếu thay đổi tên, địa chỉ 

của các bên tham gia 

chuyển giao công nghệ). 

Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, chính xác thì cơ quan, 

người có thẩm quyền tiếp nhận, giải 

quyết TTHC yêu cầu cá nhân, tổ chức 

bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết 

TTHC. 

UBND ngày 

04/02/2026 

13 2.002249.H17 

Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đăng ký gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung nội dung 

chuyển giao công nghệ 

(trừ trường hợp thuộc 

thẩm quyền của Bộ Khoa 

học và Công nghệ)  

Bản sao Giấy Chứng nhận 

đăng ký đầu tư (hoặc Giấy 

Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấp phép 

kinh doanh,...) của các bên 

tham gia chuyển giao công 

nghệ; bản sao chứng minh 

thư nhân dân/thẻ căn cước 

công dân/hộ chiếu (còn thời 

hạn theo quy định) (đối với 

cá nhân).  

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC 

khai thác, sử dụng thông tin đã có trong 

các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ 

quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế 

thành phần hồ sơ giải quyết TTHC. 

Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, chính xác thì cơ quan, 

người có thẩm quyền tiếp nhận, giải 

quyết TTHC yêu cầu cá nhân, tổ chức 

bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết 

TTHC. 

Quyết định số 

672/QĐ-

BKHCN ngày 

29/01/2026 

của Bộ trưởng 

Bộ KHCN; 

538/QĐ-

UBND ngày 

04/02/2026 

của Chủ tịch 

UBND TP 

14 1.011812.H17 

Thủ tục công nhận kết 

quả nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ 

do tổ chức, cá nhân tự đầu 

tư nghiên cứu  

- Bản cam kết về quyền sở 

hữu hợp pháp đối với kết 

quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ do tổ 

chức, cá nhân tự đầu tư 

nghiên cứu (Đối với trường 

hợp không có tài liệu chứng 

minh) theo mẫu BM I.2 tại 

Phụ lục 1 ban hành kèm 

Đã bãi bỏ các thành phần hồ sơ này. 

Quyết định số 

672/QĐ-

BKHCN ngày 

29/01/2026; 

538/QĐ-

UBND ngày 

04/02/2026 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thành phần hồ sơ được 

đơn giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

theo Thông tư số 

14/2023/TT-BKHCN; 

- Bản mô tả đặc tính, hiệu 

quả về kỹ thuật, kinh tế - xã 

hội, môi trường của kết quả 

nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ theo 

mẫu BM I.3 tại Phụ lục 1 

ban hành kèm theo Thông 

tư số 14/2023/TT-BKHCN; 

- Bản thể hiện kết quả 

nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ đã 

được chuyển giao, ứng 

dụng hiệu quả trong thực 

tiễn theo mẫu BM I.4 tại 

Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Thông tư số 

14/2023/TT-BKHCN. 

II LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (06 TTHC)   

1 1.013916.H17 

Thủ tục cấp Chứng chỉ 

hành nghề dịch vụ đại 

diện sở hữu công nghiệp 

Bản sao Chứng minh nhân 

dân (trường hợp không có 

thông tin về số Căn cước 

công dân tại mục 1 Tờ 

khai). 

Đã bãi bỏ thành phần kèm theo này. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thành phần hồ sơ được 

đơn giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

2 1.013919.H17 

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề dịch vụ đại 

diện sở hữu công nghiệp 

Bản sao Chứng minh nhân 

dân (trường hợp không có 

thông tin về số Căn cước 

công dân trong mục 1 Tờ 

khai) đối với trường hợp 

thông tin trên Chứng chỉ 

hành nghề thay đổi. 

Đã bãi bỏ thành phần kèm theo này. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 

3 1.013928.H17 

Thủ tục ghi nhận thay đổi 

thông tin của  tổ chức 

dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp 

Bản sao giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc 

giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động đã được sửa đổi 

của tổ chức dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp trong 

trường hợp thay đổi tên, địa 

chỉ (xuất trình bản chính để 

đối chiếu, trừ trường hợp 

bản sao đã được chứng 

thực).  

 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC có 

trách nhiệm chủ động khai thác, sử 

dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ 

liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ 

liệu công bố để thay thế thành phần hồ 

sơ giải quyết TTHC. Trường hợp không 

khai thác được thông tin hoặc thông tin 

khai thác được không đầy đủ, chính xác 

thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, 

giải quyết TTHC gửi văn bản yêu cầu 

cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần hồ 

sơ và nêu rõ lý do. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 - Bản chính để đối chiếu. 

- Bản sao quyết định tuyển 

dụng/hợp đồng lao động 

của Tổ chức với người có 

chứng chỉ hành nghề dịch 

vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp 

Đã bãi bỏ thành phần kèm theo này. 

4 1.013956.H17 Thủ tục cấp Thẻ giám Bản sao CCCD, trừ trường Đã bãi bỏ thành phần kèm theo này. Quyết định số 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thành phần hồ sơ được 

đơn giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

định viên sở hữu công 

nghiệp 

hợp thông tin về số Căn 

cước công dân đã có trong 

mục 1 Tờ khai 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 

5 1.013958.H17 

Thủ tục cấp lại Thẻ giám 

định viên sở hữu công 

nghiệp 

- Bản sao Chứng minh nhân 

dân, trừ trường hợp số Căn 

cước công dân đã có trong 

mục 1 Tờ khai này (trong 

trường hợp có sự thay đổi 

thông tin trong Thẻ giám 

định). 

- Bản chính để đối chiếu. 

Đã bãi bỏ thành phần kèm theo này. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 

6 1.011938.H17 

Thủ tục cấp lại Giấy 

chứng nhận tổ chức giám 

định sở hữu công nghiệp

  

Bản sao giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt 

động, trừ trường hợp Mã số 

doanh nghiệp đã có trong 

mục 1 của Tờ khai này 

(trường hợp có sự thay đổi 

thông tin của tổ chức). 

Đã bãi bỏ thành phần kèm theo này. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 

III LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET (08 TTHC)   

1 1.013899.H17 

Thủ tục cấp giấy phép 

cung cấp dịch vụ viễn 

thông không có hạ tầng 

mạng, loại hình dịch vụ 

Bản sao Điều lệ đang có 

hiệu lực của doanh nghiệp 

và có xác nhận của doanh 

nghiệp 

Đã bãi bỏ thành phần hồ sơ này. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thành phần hồ sơ được 

đơn giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

viễn thông cố định mặt 

đất (dịch vụ viễn thông 

cung cấp trên mạng viễn 

thông cố định mặt đất) 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 

2 1.013900.H17 

Thủ tục cấp giấy phép 

cung cấp dịch vụ viễn 

thông có hạ tầng mạng, 

loại mạng viễn thông 

công cộng cố định mặt đất 

không sử dụng băng tần 

số vô tuyến điện, không 

sử dụng số thuê bao viễn 

thông có phạm vi thiết lập 

mạng viễn thông trong 

một tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Bản sao Điều lệ đang có 

hiệu lực của doanh nghiệp 

và có xác nhận của doanh 

nghiệp 

Đã bãi bỏ thành phần hồ sơ này. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 

3 1.013905.H17 

Thủ tục gia hạn giấy phép 

cung cấp dịch vụ viễn 

thông có hạ tầng mạng, 

loại mạng viễn thông 

công cộng cố định mặt đất 

không sử dụng băng tần 

số vô tuyến điện, không 

sử dụng số thuê bao viễn 

thông có phạm vi thiết lập 

mạng viễn thông trong 

một tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

Tài liệu về việc doanh 

nghiệp đang trong quá trình 

chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi đối với 

trường hợp gia hạn quy 

định tại điểm b khoản 1 

Điều 38 Nghị định số 

163/2024/NĐ-CP 

Đã bãi bỏ thành phần hồ sơ này. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thành phần hồ sơ được 

đơn giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

4 1.013906.H17 

Thủ tục gia hạn giấy phép 

cung cấp dịch vụ viễn 

thông không có hạ tầng 

mạng, loại hình dịch vụ 

viễn thông cố định mặt 

đất (dịch vụ viễn thông 

cung cấp trên mạng viễn 

thông cố định mặt đất) 

Tài liệu về việc doanh 

nghiệp đang trong quá trình 

chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi đối với 

trường hợp gia hạn quy 

định tại điểm b khoản 1 

Điều 38 Nghị định số 

163/2024/NĐ-CP 

Đã bãi bỏ thành phần hồ sơ này. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 

5 1.013907.H17 

Thủ tục cấp lại giấy phép 

cung cấp dịch vụ viễn 

thông có hạ tầng mạng, 

loại mạng viễn thông 

công cộng cố định mặt đất 

không sử dụng băng tần 

số vô tuyến điện, không 

sử dụng số thuê bao viễn 

thông có phạm vi thiết lập 

mạng viễn thông trong 

một tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

Bản sao Điều lệ đang có 

hiệu lực của doanh nghiệp 

và có xác nhận của doanh 

nghiệp 

Đã bãi bỏ thành phần hồ sơ này. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 

6 1.013976.H17 

Thủ tục cấp lại giấy phép 

cung cấp dịch vụ viễn 

thông không có hạ tầng 

mạng, loại hình dịch vụ 

viễn thông cố định mặt 

đất (dịch vụ viễn thông 

cung cấp trên mạng viễn 

thông cố định mặt đất). 

Bản sao Điều lệ đang có 

hiệu lực của doanh nghiệp 

và có xác nhận của doanh 

nghiệp 

Đã bãi bỏ thành phần hồ sơ này. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Thành phần hồ sơ được 

đơn giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

7 1.013910.H17 

Thủ tục phân bổ số thuê 

bao di động H2H theo 

phương thức đấu giá 

Bản sao thẻ căn cước công 

dân hoặc thẻ căn cước (đối 

với cá nhân).  

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC có 

trách nhiệm chủ động khai thác, sử 

dụng thông tin đã có trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư được cơ quan 

chủ quản cơ sở dữ liệu công bố để thay 

thế thành phần hồ sơ giải quyết TTHC. 

Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, chính xác thì cơ quan có 

thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết TTHC 

gửi văn bản yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ 

sung thành phần hồ sơ và nêu rõ lý do. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 

8 1.013911.H17 

Thủ tục hoàn trả số thuê 

bao di động H2H được 

phân bổ theo phương thức 

đấu giá. 

Bản sao thẻ căn cước công 

dân hoặc thẻ căn cước (đối 

với cá nhân).  

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC có 

trách nhiệm chủ động khai thác, sử 

dụng thông tin đã có trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư được cơ quan 

chủ quản cơ sở dữ liệu công bố để thay 

thế thành phần hồ sơ giải quyết TTHC. 

Trường hợp không khai thác được 

thông tin hoặc thông tin khai thác được 

không đầy đủ, chính xác thì cơ quan có 

thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết TTHC 

gửi văn bản yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ 

sung thành phần hồ sơ và nêu rõ lý do. 

Quyết định số 

933/QĐ-

BKHCN ngày 

06/02/2026; 

711/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2026 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ   

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thành phần hồ sơ được đơn 

giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

I LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (03 TTHC)   

1 

1.012870 

(TTHC 

đặc thù) 

Thủ tục xét hỗ trợ hoạt động 

nghiên cứu và triển khai, 

chuyển giao công nghệ 

Bản sao chứng thực Giấy phép 

đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

Trong trường hợp Sở Khoa học và Công 

nghệ tra cứu, khai thác được thông tin từ 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp thì tổ chức không phải nộp thành 

phần hồ sơ này. 

Quyết định số 

3287/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2025 

2 

1.012871 

(TTHC 

đặc thù) 

Thủ tục xét hỗ trợ hoạt động 

tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng 

Bản sao chứng thực Giấy phép 

đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

Trong trường hợp Sở Khoa học và Công 

nghệ tra cứu, khai thác được thông tin từ 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp thì tổ chức không phải nộp thành 

phần hồ sơ này 

Quyết định số 

3287/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2025 

3 

1.013304 

(TTHC 

đặc thù) 

Thủ tục hỗ trợ kinh phí thuê 

tài sản kết cấu hạ tầng khoa 

học và công nghệ 

Bản sao Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp” (đối với tổ 

chức) 

Trong trường hợp Sở Khoa học và Công 

nghệ tra cứu, khai thác được thông tin từ 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp thì tổ chức không phải nộp thành 

phần hồ sơ này. 

Quyết định số 

3287/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2025 

  Căn cước công dân (đối với cá 

nhân) 

Cá nhân không phải nộp thành phần hồ 

sơ này. Sở Khoa học và Công nghệ tra 

cứu, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. 

II LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN TỬ (04 TTHC)   

1 

1.008757 

(TTHC 

đặc thù) 

Thẩm định đề nghị hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 

270/2019/NQ-HĐND ngày 

12/12/2019 của Hội đồng 

Hóa đơn và chứng từ liên quan 

đến hoạt động xuất khẩu phần 

mềm của năm đạt điều kiện hỗ 

Tổ chức chỉ cần nộp bản sao, không phải 

thực hiện việc chứng thực. Sở Khoa học 

và Công nghệ tra cứu thông tin từ Hệ 

Quyết định 

số 3287/QĐ-

UBND ngày 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thành phần hồ sơ được đơn 

giản hoá 
Nội dung thực hiện 

Quyết định 

công bố 

nhân dân thành phố Đà 

Nẵng Quy định chính sách 

hỗ trợ phát triển công nghệ 

thông tin trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

trợ (bản sao) thống Hóa đơn điện tử. 30/12/2025 

2 

1.013287 

(TTHC 

đặc thù) 

Hỗ trợ một phần chi phí 

thuê nhân lực có trình độ 

chuyên môn cao làm việc tại 

các doanh nghiệp là đối tác 

chiến lược trong lĩnh vực vi 

mạch bán dẫn, trí tuệ nhân 

tạo trên địa bàn thành phố. 

Văn bản công nhận/chứng nhận 

là đối tác chiến lược trong lĩnh 

vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ 

nhân tạo của cấp có thẩm quyền 

Tổ chức không phải nộp lại thành phần 

hồ sơ này. Sở Khoa học và Công nghệ 

tra cứu, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ 

liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Quyết định 

số 3287/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2025 

3 

1.013288 

(TTHC 

đặc thù) 

Xác nhận là Đối tác chiến 

lược trong lĩnh vực vi mạch 

bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. 

Biên bản ghi nhớ với UBND 

Thành phố về hợp tác trong 

lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí 

tuệ nhân tạo 

Tổ chức không phải nộp lại thành phần 

hồ sơ này. Sở Khoa học và Công nghệ 

tra cứu, khai thác thông tin từ Hồ sơ 

công việc. Quyết định 

số 3287/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2025 Giấy Đăng ký kinh doanh hoặc 

giấy chứng nhận đầu tư 

Trong trường hợp Sở Khoa học và Công 

nghệ tra cứu, khai thác được thông tin từ 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp thì tổ chức không phải nộp thành 

phần hồ sơ này 

4 

1.013289 

(TTHC 

đặc thù) 

Hỗ trợ về tài sản kết cấu hạ 

tầng thông tin trong lĩnh vực 

vi mạch bán dẫn và trí tuệ 

nhân tạo. 

Văn bản công nhận/chứng nhận 

là nhà đầu tư chiến lược, đối tác 

chiến lược thuộc lĩnh vực vi 

mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo 

của cấp có thẩm quyền 

Tổ chức không phải nộp lại thành phần 

hồ sơ này. Sở Khoa học và Công nghệ 

tra cứu, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ 

liệu kết quả giải quyết TTHC. 

Quyết định 

số 3287/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2025 
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